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Phụ lục II 

DANH MỤC CÁC NGUỒN NƯỚC PHẢI CẮM MỐC TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ – UBND ngày       tháng  6  năm 2020 

 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

I. Đoạn sông, suối, hồ tự nhiên  

STT Tên nguồn nước Đoạn sông suối, hồ tự nhiên phải 

cắm mốc 

Phạm vi hành lang 

1 Sông Krông Buk Khu vực dân cư các phường thuộc thị 

xã Buôn Hồ 

Không nhỏ hơn 10 m tính từ mép 

sông, suối 

2 Krông Kmar Khu vực dân cư thị trấn Krông K'Mar Không nhỏ hơn 10 m tính từ mép 

sông, suối 

3 Suối Ea Drăng Khu dân cư thị trấn Ea Drăng Không nhỏ hơn 10 m tính từ mép 

sông, suối 

4 Suối Ea Tam Từ đầu nguồn đến hết ranh giới 

phường Ea Tam 

Không nhỏ hơn 10 m tính từ mép 

sông, suối 

5 Suối Ea Kuir Toàn bộ chiều dài suối Không nhỏ hơn 10 m tính từ mép 

sông, suối 

6 Suối Ea Nao Toàn bộ chiều dài suối Không nhỏ hơn 10 m tính từ mép 

sông, suối 

7 Suối Ea Nuôl Từ đầu nguồn đến hết ranh giới thành 

phố Buôn Ma Thuột 

Không nhỏ hơn 10 m tính từ mép 

sông, suối 

8 Suối Ea Drăng Đoạn chảy qua Cụm Công nghiệp Ea 

Ral 

Không nhỏ hơn 20 m tính từ mép 

sông, suối 

9 Suối Ea KMur Đoạn chảy qua Cụm Công nghiệp Tân 

An 

Không nhỏ hơn 20 m tính từ mép 

sông, suối 

10 Sông Sêrêpốk Đoạn chảy qua Cụm Công nghiệp Hòa 

Phú 

Không nhỏ hơn 20 m tính từ mép 

sông, suối 

11 Hồ Lắk Huyện Lắk Không nhỏ hơn 30 m tính từ mép 

bờ 

II. Danh mục các hồ chứa thủy điện  

STT Tên hồ chứa  Địa phận Phạm vi 

1 Buôn Tua Srah Huyện Lắk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

2 Buôn Kuốp Huyện Krông Ana Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

3  Sêrêpốk 3 Huyện Buôn Đôn Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

4 Sêrêpốk 4 Huyện Buôn Đôn Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng  hồ 

5 Hòa Phú Thành phố Buôn Ma Thuột Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

6 
Cụm thủy điện 

Dray H’Linh  
Thành phố Buôn Ma Thuột Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

7 Ea M’Đoan 2 Huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

8  Ea Drăng 2 Huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

9  Ea Súp 3 
Huyện Ea H'leo và Cư M'Gar, 

tỉnh Đắk Lắk 
Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

10  Krông H'Năng Huyện Krông Năng Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

11  Krông Nô 2 Huyện Lắk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

12  Krông Nô 3 Huyện Lắk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 
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III. Danh mục các hồ thủy lợi 

 

STT Tên hồ chứa 
Thuộc địa giới hành chính 

Phạm vi 
Xã Huyện 

1 Dak Huar Ea Huar Buôn Đôn Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

2 Đăk Minh Krong Na Buôn Đôn Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

3 Ea Kao Ea Kao Buôn Ma thuột Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

4 Ea Chur Kăp hạ Hòa Thắng Buôn Ma thuột Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

5 
Ea Chur Kăp 

thượng 
Hoà Thắng Buôn Ma thuột Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

6 Ea Hnin II EaNing Cư Kuin Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

7 Hra Hning Dray Bhang Cư Kuin Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

8 Ea Bih Ea Bhôk Cư Kuin Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

9 Buôn Yong Ea Kpam Cư Mgar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

10 Đrao II 
Cư Dliê 

Mnông 
Cư Mgar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

11 Đrao I 
Cư Dliê 

Mnông 
Cư Mgar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

12 Buôn Ya Vầm Ea Kiết Cư Mgar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

13 Ea Drăng Ea Drăng Ea H'Leo Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

14 Ea Rớt Cư Ea Lang Ea Kar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

15 Ea Kar  
thị trấn Ea 

Kar 
Ea Kar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

16 Ea Knop Ea Knốp Ea Kar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

17 Ea Grap Ea Pal Ea Kar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

18 Đồi 500 Xuân Phú Ea Kar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

19 Ea Ô hạ Cư Ni Ea Kar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

20 Đội 5 (C5) Ea Pal Ea Kar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

21 Đội 8 Ea Dar Ea Kar Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

22 Ea Soup thượng Cư Mlan Ea Soup Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

23 Ea Soup hạ Ea Soup Ea Soup Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

24 739 Ea Bung Ea Soup Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

25 Ya Chlơi Ya Lốp Ea Soup Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

26 Ea Bông  Ea Bông Krông Ana Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

27 Yang Reh Yang Réh Krông Bông Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

28 Cư Păm Cư Kty Krông Bông Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

29 Ea Tlul (Đập 1) Cư Né Krông Buk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

30 Ea Tam Ea Tam Krông Năng Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

31 Krông Buk hạ Ea Phê Krông Pắc Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

32 Ea Nhai I Hoà đông Krông Pắc Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

33 Ea Kuăng Ea Yong Krông Pắc Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

34 Hồ Vụ Bổn Vụ Bổn Krông Pắc Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

35 Ea Uy thượng Hòa Tiến Krông Pắc Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

36 A2 Ea Kly Krông Pắc Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

37 Ea Nong Vụ Bổn Krông Pắc Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

38 Buôn Triết Buôn Triết Lăk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

39 Buôn Tría Buôn Tría Lăk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

40 Nam Ka Nam Kar Lăk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

41 Thủy Điện Ea M'Doal M’Đrắk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

42 Krông Á 2 Krụng Á M’Đrắk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 

43 Krông Jing Cư Mtar M’Đrắk Đến cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ 
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